
PHỤ LỤC: 

CÁC NHIỆM VỤ RÀ SOÁT, CHUẨN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐIỆN TỬ 

TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO TỈNH LAI CHÂU  

 
 

TT Nội dung thực hiện Cơ quan chủ trì 
Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

Sản phẩm dự 

kiến hoàn thành 

I 
XÂY DỰNG, BAN HÀNH KẾ HOẠCH VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC 

HIỆN 

1 

Ban hành Kế hoạch rà soát, 

chuẩn hóa chế độ báo cáo điện 

tử trên Hệ thống thông tin báo 

cáo tỉnh Lai Châu 

Văn phòng UBND tỉnh 

Các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương 

Trong tháng 

6/2023 

Kế hoạch của 

UBND tỉnh 

2 

Xây dựng Quyết định ban hành 

quy chế quản lý, vận hành, khai 

thác Hệ thống thông tin báo cáo 

tỉnh Lai Châu 

Văn phòng UBND tỉnh 

Các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương 

Trong Quý III 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

3 

Rà soát các văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan quy định 

hoặc hướng dẫn chế độ báo cáo 

định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý 

và đề nghị điều chỉnh chế độ 

báo cáo trên Hệ thống thông tin 

báo cáo tỉnh Lai Châu 

Các sở, ban, ngành trực 

thuộc UBND tỉnh; Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ 

huy Bộ đội biên phòng 

tỉnh; Công an tỉnh; Cục 

Thống kê tỉnh; Cục Thuế 

tỉnh; Kho bạc Nhà nước 

tỉnh; Ngân hàng Nhà nước 

Chi nhành tỉnh; UBND cấp 

huyện, cấp xã; các Doanh 

nghiệp Nhà nước đóng trên 

địa bàn tỉnh (đối tượng quy 

định tại Điều 2 Quyết định 

34/2019/QĐ-UBND) 

(Sau đây gọi tắt là: Các cơ 

quan, đơn vị, địa phương) 

Các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 
Văn bản đề xuất 

4 

Kịp thời, rà soát đề nghị sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế 

Quyết định số 34/2019/QĐ-

UBND theo quy định 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 

Quyết định của 

UBND tỉnh 

5 

Thường xuyên rà soát chế độ 

báo cáo để sửa đổi, bổ sung 

theo thẩm quyền hoặc đề xuất 

cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp với yêu cầu 

quản lý nhà nước, đáp ứng các 

Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương 

Các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 
Văn bản đề xuất 
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TT Nội dung thực hiện Cơ quan chủ trì 
Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

Sản phẩm dự 

kiến hoàn thành 
nguyên tắc và yêu cầu của Nghị 

định số 09/2019/NĐ-CP 

II TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO TỈNH LAI CHÂU 

1 

Xây dựng hoàn thiện và vận 

hành Hệ thống thông tin báo 

cáo tỉnh Lai Châu 

Văn phòng UBND tỉnh 

Các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương 

Đã hoàn thành  

 

Đề xuất nội dung, biểu mẫu 

điện tử báo cáo tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội định kỳ 

hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 

tháng, cả năm theo Quyết định 

34/2019/QĐ-UBND 

Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương 

Các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương 

Các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương gửi 

văn bản đề 

xuất về Sở Kế 

hoạch và Đầu 

tư trước ngày 

20/6/2023. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tổng 

hợp báo cáo 

UBND tỉnh 

trước ngày 

25/6/2023. 

Văn bản đề xuất 

2 

Đề xuất nội dung, biểu mẫu 

điện tử báo cáo chuyên ngành 

theo lĩnh vực (nếu có) như: 

Nông nghiệp, Công thương, Tài 

nguyên, Giao thông, Nội vụ, Y 

tế, Giáo dục… 

Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương 

Các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương 

UBND cấp 

huyện gửi văn 

bản đề xuất 

báo cáo chuyên 

ngành, lĩnh 

vực về Sở quản 

lý chuyên 

ngành trước 

20/6/2023. 

Sở quản lý 

chuyên ngành 

xem xét tính 

phù hợp, tổng 

hợp, đề xuất 

nội dung báo 

gửi UBND tỉnh 

trước ngày 

25/6/2023. 

Văn bản đề xuất 

3 
Chuẩn hóa báo cáo điện tử trên 

Hệ thống báo cáo tỉnh Lai Châu 
Văn phòng UBND tỉnh 

Viễn thông 

Lai Châu và 

Các cơ quan, 

Đưa vào vận 

hành các báo 

điện tử (Có 

Hoàn thiện vận 

hành các báo 

điện tử 
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TT Nội dung thực hiện Cơ quan chủ trì 
Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

Sản phẩm dự 

kiến hoàn thành 
đơn vị, địa 

phương 

văn bản riêng) 

4 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các 

báo cáo điện tử đã triển khai 

thực hiện trên Hệ thống báo cáo 

tỉnh Lai Châu 

    

4.1 
Báo cáo điều hành Chính phủ 

(8 chỉ tiêu kinh tế - xã hội) 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương 

Thường xuyên Báo cáo điện tử 

4.2 

Báo cáo Đề án 06 (báo cáo 

ngày, báo cáo tháng, báo cáo 

năm) 

Công an tỉnh 

Các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương 

Thường xuyên Báo cáo điện tử 

5 

Thực hiện đảm bảo kết nối với 

Hệ thống thông tin báo cáo 

khác 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Văn phòng 

UBND tỉnh, 

Viễn thông 

Lai Châu và 

các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

Theo Hướng 

dẫn của các bộ, 

ngành trung 

ương 

Kết nối chia sẻ 

dữ liệu thành 

công với các hệ 

thống thông tin 

báo cáo khác 

6 
Duy trì, vận hành Hệ thống 

thông tin báo cáo tỉnh Lai Châu 
Văn phòng UBND tỉnh 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông, Viễn 

thông Lai 

Châu và Các 

cơ quan, đơn 

vị, địa phương 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 

Duy trì hoạt động 

của Hệ thống 

thông tin báo cáo 

tỉnh Lai Châu 

7 

Thực hiện các biện pháp giám 

sát, biện pháp bảo đảm an toàn 

thông tin đối với Hệ thống 

thông tin báo cáo tỉnh Lai Châu 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Văn phòng 

UBND tỉnh, 

Công an tỉnh 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 

Duy trì hoạt động 

của Hệ thống 

thông tin báo cáo 

tỉnh Lai Châu 

8 

Thực hiện các biện pháp bảo 

đảm an ninh mạng đối với Hệ 

thống thông tin báo cáo tỉnh Lai 

Châu 

Công an tỉnh 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông, Văn 

phòng UBND 

tỉnh và Các cơ 

quan, đơn vị, 

địa phương 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 

Duy trì hoạt động 

của Hệ thống 

thông tin báo cáo 

tỉnh Lai Châu 

9 

Tham mưu văn bản quy định về 

thể thức, kỹ thuật trình bày báo 

cáo điện tử và việc quản lý, sử 

Sở Nội vụ 

Công an tỉnh, 

Sở Thông tin 

và Truyền 

Trước 

30/6/2023 
Văn bản 
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TT Nội dung thực hiện Cơ quan chủ trì 
Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

Sản phẩm dự 

kiến hoàn thành 
dụng, lưu trữ báo cáo điện tử, 

dữ liệu điện tử theo quy định 

thông, Văn 

phòng UBND 

tỉnh và Các cơ 

quan, đơn vị, 

địa phương 

Ill 
TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN VÀ KIỂM 

TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN 

1 
Tổ chức quán triệt Kế hoạch 

này. 

Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương 

Các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương 

Trong tháng 

6/2023 

Tổ chức quán 

triệt với các hình 

thức khác nhau 

phù hợp với từng 

loại đối tượng 

2 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, 

địa phương thực hiện việc hệ 

thống hóa, rà soát, sửa đổi bổ 

sung chế độ báo cáo định kỳ 

Văn phòng UBND tỉnh 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư và 

Các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 
Các văn bản 

3 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, 

địa phương cung cấp các số liệu 

và xây dựng chỉ tiêu báo cáo 

theo nhiệm vụ được giao tại 

Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành bộ chỉ tiêu 

tổng hợp báo cáo định kỳ và 

báo cáo thống kê về kinh tế-xã 

hội, quốc phòng, an ninh, phục 

vụ sự chỉ đạo, điều hành của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 
Các văn bản 

4 

Xây dựng tài liệu điện tử hướng 

dẫn nghiệp vụ cập nhật, khai 

thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ 

thống thông tin báo cáo tỉnh Lai 

Châu 

Văn phòng UBND tỉnh 

Viễn thông 

Lai Châu và 

Các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương 

Sau khi có phát 

sinh báo cáo 

trên Hệ thống 

báo cáo tỉnh 

Lai Châu 

Tài liệu hướng 

dẫn 

5 

Hướng dẫn, tổ chức tập huấn 

nghiệp vụ cập nhật, khai thác, 

sử dụng dữ liệu từ Hệ thống 

thông tin báo cáo tỉnh Lai Châu 

Văn phòng UBND tỉnh 

Viễn thông 

Lai Châu và 

Các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương 

Theo Kế hoạch 

tập huấn 

Các lớp tập huấn 

được tổ chức 

theo kế hoạch 

6 
Tuyên truyền, phổ biến về tình 

hình, kết quả triển khai thực 

Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương 

Các cơ quan, 

đơn vị, địa 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 

Tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến 
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TT Nội dung thực hiện Cơ quan chủ trì 
Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

Sản phẩm dự 

kiến hoàn thành 
hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-

CP, Quyết định 34/2019/QĐ-

UBND; tuyên truyền các quy 

định về chế độ báo cáo đến các 

đối tượng thực hiện báo cáo 

phương với các hình thức 

khác nhau phù 

hợp với từng loại 

đối tượng 

7 

Kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-

CP, Quyết định 34/2019/QĐ-

UBND và nội dung kế hoạch 

này 

Văn phòng UBND tỉnh 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở 

Thông tin và 

Truyền thông, 

Các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 
Báo cáo kết quả 
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